LỊCH SỬ NGÀNH TUYÊN GIÁO QUẢNG BÌNH

GIAI ĐOẠN 1930-2010

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI
1. Tên chủ nhiệm đề tài: CN. Đặng Văn Hoàn
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh
4. Tính cấp thiết của đề tài
Nhằm ghi lại chặng đường hoạt động công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn tài liệu tuyên truyền “Ngành Tuyên giáo Quảng Bình - 70 năm phấn đấu và trưởng thành”, phát hành năm 2000 và tài liệu tuyên truyền “Ngành Tuyên giáo Quảng Bình - 80 năm xây dựng và trưởng thành”, phát hành năm 2010. Tuy nhiên, các tập tài liệu chỉ mới dừng lại ở mức độ khái quát, tư liệu sưu tầm còn giản đơn, chưa hội đủ yếu tố của một cuốn lịch sử ngành. Đặc biệt, căn cứ vào tình hình trong nước, thế giới, Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay” đã giao trọng trách nặng nề cho công tác tuyên giáo là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để góp phần“Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV chỉ rõ nhiệm vụ “tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng”, do đó, công tác tuyên giáo đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới hơn nữa về nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục. Đồng thời, thông qua việc nghiên cứu, đúc rút những bài học kinh nghiệm góp phần giúp cấp ủy các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng.
Với mục đích và ý nghĩa đó, việc nghiên cứu đề tài “Lịch sử ngành Tuyên giáo Quảng Bình giai đoạn 1930-2010” nhằm cung cấp nguồn tư liệu giúp các cấp ủy đảng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Quảng Bình nghiên cứu, vận dụng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương và hội nhập quốc tế.
5. Mục tiêu của đề tài
- Hệ thống lại chặng đường 80 năm (1930-2010) hoạt động công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh, tổng kết những bài học kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào, động viên cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ làm công tác tuyên giáo phát huy truyền thống, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

- Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo trong thời kỳ đấu tranh giành và giữ chính quyền, xây dựng và bảo vệ quê hương và thực hiện đường lối đổi mới.

- Góp thêm tài liệu quý, bổ ích vào kho tư liệu lịch sử của tỉnh nhà nói riêng và ngành tuyên giáo cả nước nói chung, giúp cho các cấp ủy đảng, đặc biệt là các cán bộ, công chức trong ngành tuyên giáo và những nhà nghiên cứu, học giả quan tâm đến lĩnh vực tuyên giáo của Đảng nghiên cứu, vận dụng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Lịch sử ngành Tuyên giáo.
- Phạm vi nghiên cứu: Tỉnh Quảng Bình.
7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
- Phương pháp điền dã.
- Phương pháp thu thập các tư liệu thành văn và ghi chép (các tài liệu lưu trữ tại Hà Nội, Huế, Văn phòng Tỉnh ủy, các nhân chứng lịch sử).

- Phương pháp điều tra xã hội học (xây dựng nội dung hai mẫu phiếu và tiến hành điều tra ở các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên).
- Phương pháp xử lý thông tin và trình bày kết quả.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Kết quả đề tài là nguồn tài liệu quan trọng cho các thế hệ trẻ học tập, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo Quảng Bình, đồng thời làm cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo.
10. Kinh phí thực hiện đề tài: 349.670.000 đồng
11. Thời gian thực hiện đề tài: 15 tháng (từ tháng 7/2012 đến tháng 9/2013)
12. Bố cục đề tài
Gồm có phần mở đầu, phần kết luận và phần nội dung có 4 chương:
- Chương 1: Công tác tuyên giáo thời kỳ đấu tranh giành chính quyền cách mạng (1930-1945).

- Chương 2: Công tác tuyên giáo trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

- Chương 3: Công tác tuyên giáo thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

- Chương 4: Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1975-2010).

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
MỞ ĐẦU
KHÁI QUÁT VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ 
ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
Trong lịch sử hình thành và phát triển của đất nước, Quảng Bình luôn là  phần đất thiêng liêng của lãnh thổ Việt Nam. Nằm ở Bắc Trung Bộ, Quảng Bình có diện tích tự nhiên 8.065km2. Quảng Bình là mảnh đất hẹp nhất của cả nước, chiều ngang tính theo đường chim bay từ đông sang tây khoảng 50km. Quảng Bình có trung tâm tỉnh lỵ là thành phố Đồng Hới và 6 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa với 159 xã, phường, thị trấn. Dân số Quảng Bình năm 2010 có 848.616 người(
) bao gồm các dân tộc Kinh, Bru - Vân Kiều và Chứt với tỷ lệ 84,55% dân số sống ở vùng nông thôn và 11,45% sống ở thành thị. Đảng bộ Quảng Bình có 607 tổ chức cơ sở đảng, 3.371 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 58.732 đảng viên ở 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, từ xưa Quảng Bình là một trong những địa bàn cư trú của người nguyên thủy. Với việc phát hiện các địa điểm khảo cổ học thuộc nền văn hóa Hòa Bình như hang Yên Lạc, Lèn Bảng, xóm Thón, hang Trăn, khe Tong, xóm Thâm, hang Minh Cầm… và các di chỉ khảo cổ học thuộc thời đại đồ đá mới như Bàu Tró, Bàu Khê, Cồn Nền… đã minh chứng Quảng Bình vừa là địa bàn phân bố văn hóa Hòa Bình, văn hóa Đồng Sơn, văn hóa Bàu Tró ở phía bắc; vừa chứa đựng, bảo lưu, giao thoa với văn hóa Sa Huỳnh, Chăm pa ở phía Nam.

Năm 1069, mở đầu cuộc hành trình mở cõi về phương Nam, Lý Thường Kiệt dưới thời vua Lý Thánh Tông đã thu 3 châu là Bố Chinh, Địa Lý và Ma Linh về quốc gia Đại Việt và chính Lý Thường Kiệt là người có công xác định và đặt nền móng địa giới đầu tiên của vùng đất Quảng Bình trọn vẹn cương vực lãnh thổ ngày nay.

Buổi ban đầu khi vùng đất Quảng Bình thuộc lãnh thổ vương quốc Chăm pa, cộng đồng cư dân sống trên đất Quảng Bình đã sát cánh cùng nhân dân cả nước đấu tranh chống sự thống trị của các thế lực phong kiến phương Bắc, vùng đất Quảng Bình trở thành lá chắn ngăn chặn quá trình Hán hóa xuống phương Nam.
Trong phong trào Cần Vương, vùng đất Quảng Bình là nơi tụ nghĩa của các tầng lớp nhân dân đứng lên chống Pháp. Hàng loạt các sĩ phu yêu nước ở Quảng Bình như Lê Trực, Nguyễn Phạm Tuân, Mai Lượng, Đề Én, Đề Chít, Hoàng Phúc… đã chiêu tập nghĩa quân, lập căn cứ, kêu gọi nhân dân đứng lên chống Pháp, góp phần cùng nhân dân cả nước tạo thành phong trào chống Pháp với quy mô rộng lớn.
Có thể nói, truyền thống yêu nước và cách mạng như một dòng chảy xuyên suốt trong tiến trình lịch sử của vùng đất Quảng Bình, truyền thống đó càng được thăng hoa hơn từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng.

Ngày 23 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với nhân dân cả nước, các tầng lớp nhân dân Quảng Bình nhất tề nổi dậy, lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên trong lịch sử, quân và dân Quảng Bình đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, từ miền xuôi đến miền ngược tập trung về thị xã Đồng Hới và trung tâm các huyện lỵ mừng ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Năm 1954, hòa bình lập lại, Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất mới, từng bước xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Ngày 16 tháng 6 năm 1957, Bác Hồ muôn vàn kính yêu vào thăm Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Quảng Bình vượt lên mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực xây dựng quê hương, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ quê hương Quảng Bình - mảnh đất thiêng liêng của tuyến đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh hôm nay, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quảng Bình luôn đoàn kết, trên dưới một lòng, tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của một vùng quê đậm đà tình nghĩa để Quảng Bình hôm nay mãi xứng đáng với những trang sử hào hùng mà con người nơi đây đã bao đời dày công vun đắp nên như nét đẹp văn hóa vốn có của vùng đất thiêng có tên gọi Quảng Bình.

Chính từ vị trí địa lý và truyền thống lịch sử đấu tranh các mạng của tỉnh Quảng Bình đã tác động lớn đến công tác tuyên giáo và lịch sử hoạt động của ngành Tuyên giáo Quảng Bình trong 80 năm qua.

Chương 1
CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO THỜI KỲ ĐẤU TRANH GIÀNH 
CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (1930-1945)
1. Công tác tuyên giáo tuyên truyền sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Bình (1930-1931)

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục quần chúng đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930-1931 là những hoạt động đầu tiên sau khi có các tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Bình được thành lập, có ý nghĩa rất quan trọng. Thông qua các hoạt động này, quần chúng nhân dân hiểu thêm về Đảng, là tổ chức lãnh đạo cách mạng đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp cần lao. Cũng thông qua các hoạt động này, công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng quần chúng đã có những bước tiến mới. Đó là tiền đề quan trọng cho các tổ chức đảng và các đảng viên rút bài học kinh nghiệm tiếp tục lãnh đạo cuộc đấu tranh trong các giai đoạn tiếp theo.

2. Công tác tuyên giáo thời kỳ đấu tranh giữ vững và bảo vệ phong trào cách mạng (1932-1935)

Một trong những nét nổi bật của thời kỳ 1931-1935 là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa chống lại những quan điểm phản động, sai lầm, bảo vệ các quan điểm khoa học đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê nin và đường lối chủ trương của Đảng. Bản Chương trình hành động của Đảng vạch rõ, đế quốc tự xưng là “rọi đuốc văn minh”, cần có “khai hóa” chẳng qua chỉ là lường gạt mà thôi. “Khai hóa văn minh ta nào trông thấy mà chỉ thấy cư dân khốn khổ, nhục nhã vô cùng. Toàn thể Đông Dương bị lầm than, vùi dập, dây xiềng đeo cổ, cái kiếp nô lệ”.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục của chi bộ, của những đảng viên và các chiến sĩ cách mạng trong tù là nét đặc trưng của công tác tuyên giáo trong thời kỳ này. Hoạt động đó có ý nghĩa tích cực rèn luyện ý chí chiến đấu của người đảng viên, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ lý tưởng cách mạng. Qua đó đã góp phần tích cực trong cuộc đấu tranh khôi phục phong trào cách mạng thời kỳ 1932-1935 tiếp tục đưa cách mạng tiến lên.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục trên báo chí công khai, nhiều đồng chí còn làm thơ, ca dao, hò vè phản ánh cuộc sống cơ cực của nhân dân, cổ vũ quần chúng đứng lên đấu tranh chống bất công, áp bức, rửa mối nhục của người dân nô lệ . Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục thành lập các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ đảng và các đảng viên còn quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thành lập các tổ chức cách mạng trong quần chúng nhân dân. Cuộc đấu tranh để khôi phục và phát triển phong trào cách mạng thời kỳ 1932-1935 đã trải qua những năm tháng đầy thử thách, gian khó nhưng đã thu được những thắng lợi quan trọng. Thông qua đấu tranh, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cách mạng đã xuất hiện nhiều hình thức và khả năng mới mà trước đó chưa từng có. Đó là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chính trị bảo vệ Đảng trong các nhà tù của thực dân, phong kiến. Các chiến sĩ cộng sản đã biến “nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng”, tuyên truyền, giáo dục chuẩn bị cho các bước vận động cách mạng ở các giai đoạn tiếp theo. Đó là công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm củng cố và phát triển các tổ chức cơ sở đảng và tổ chức cách mạng của quần chúng, đưa quần chúng ra đấu tranh trong thời kỳ cách mạng bị đàn áp để từng bước khôi phục lại phong trào.

Tuy chưa có sự lãnh đạo thống nhất của một tổ chức đảng chung trong cả tỉnh nhưng hoạt động tuyên truyền, giáo dục của các tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Bình trong thời kỳ này đã để lại những bài học quý báu về công tác tuyên giáo cho Đảng bộ trong các giai đoạn cách mạng sau này. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục thời kỳ 1932-1935 đã góp phần tích cực cho việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đội ngũ đảng viên của Đảng được rèn luyện, giáo dục vượt qua mọi khó khăn thử thách, kiên định lý tưởng cộng sản, luôn tiên phong trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và giải phóng giai cấp cần lao. Qua tuyên truyền, giáo dục, vận động cách mạng, quần chúng nhân dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mối liên hệ Đảng và quần chúng càng thêm gắn bó, phong trào cách mạng của quần chúng được củng cố và phát triển. Đó cũng là những tiền đề quan trọng cho bước phát triển của các cao trào cách mạng sau này.

3. Tuyên truyền cổ động đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ chống phản động thuộc địa, chống phát xít và chống chiến tranh (1936-1939)

Các tổ chức cơ sở đảng ở Quảng Bình được phục hồi trong giai đoạn 1932-1935 bắt tay ngay vào việc tuyên truyền nội dung nghị quyết của Trung ương Đảng đến đảng viên quần chúng cách mạng trung kiên. Đảng viên trong các tổ chức đảng dựa vào sách báo công khai của Đảng, biết lợi dụng khả năng hợp pháp tập hơn lực lượng, kịp thời phát động phong trào cách mạng của quần chúng. Qua phong trào, nhiều tổ chức cách mạng ra đời và phát triển như: Tổ chức thanh niên dân chủ, phụ nữ dân chủ, các hội ái hữu, hội truyền bá chữ quốc ngữ đã thu hút hàng vạn người tham gia.

Vấn đề tuyên truyền và cổ động tập trung vào các nội dung: Các cấp đảng bộ khuyến khích những người cảm tình đảng đứng ra xin nhà cầm quyền Pháp cho phép xuất bản những tờ báo công khai. Mỗi một chi bộ phải lập một "bình dân thư xã" hoặc cơ sở tương đương để mua sách báo công khai về làm tài liệu nghiên cứu. Các cấp đảng, các đảng viên nên giới thiệu, cổ động quần chúng mua cho nhiều…

Thời kỳ 1936-1939, mặc dù chưa có một tổ chức đảng thống nhất trong toàn tỉnh, song đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng đã dựa vào sách báo công khai của đảng, một số đồng chí đảng viên khi ra tù đã tiếp thu được tinh thần các nghị quyết của Trung ương, với tinh thần chủ động, sáng tạo đã nhanh chóng tiếp thu sự chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của đảng, nhận rõ kẻ thù, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trước mắt của cách mạng, biết lợi dụng khả năng hợp pháp, tập hợp lực lượng, kịp thời phát động phong trào cách mạng của quần chúng, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

4. Công tác tuyên giáo thời kỳ vận động chuẩn bị khởi nghĩa và giành chính quyền Cách mạng tháng Tám (1939-1945)

Những năm 1939-1945 là một giai đoạn đầy khó khăn, thử thách đối với công tác tư tưởng và những người làm công tác tư tưởng, nhất là khi kẻ thù tiến hành liên tiếp nhiều đợt khủng bố lớn, phong trào cách mạng đã gặp vô vàn khó khăn. Nhưng nhờ bám sát nội dung các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác tuyên truyền đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi của cách mạng, tham gia hoạt động và ủng hộ cách mạng, che giấu và bảo vệ cán bộ; các hình thức tuyên truyền như ra báo, in và rải truyền đơn, lưu hành sách báo tiến bộ cũng được duy trì. Nhìn chung thời kỳ này, hoạt động của công tác tuyên truyền rất phong phú, tập trung vào nội dung chuyển hướng chiến lược cách mạng, tập trung sức mạnh toàn dân tộc vào nhiệm vụ phản đế, giành độc lập dân tộc. Trong quá trình đó, các chi bộ đảng ở Quảng Bình đã luôn quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền, vận động ngay cả những năm bị địch khủng bố mất liên lạc với cấp trên.
Công tác tuyên truyền, cổ động đã được phát triển ngay sau khi các cơ sở đảng ra đời (1930-1931) và phát triển với nhiều hình thức, từ tuyên truyền dựa vào tài liệu, sách, báo công khai thời kỳ 1936-1939 cho đến sử dụng công tác tuyên truyền miệng là chủ yếu và dựa vào tài liệu bí mật của Đảng thời kỳ 1932-1935, 1939-1945, từ đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng, vượt qua những giai đoạn địch khủng bố gắt gao, giữ vững phong trào cho đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã tạo tiền đề cho các tổ chức đảng ở Quảng Bình rút ra bài học kinh nghiệm trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng giai đoạn tiếp theo.
Chương 2

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
1. Công tác tuyên giáo trong đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1947)

Cách mạng tháng Tám thành công, đất nước ta được giải phóng khỏi ách nô lệ, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Chính phủ lâm thời, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt quốc dân đồng bào.

Nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có ngành tuyên giáo lúc này là đoàn kết toàn dân bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, chống thù trong, giặc ngoài, góp phần đưa cách mạng tiến lên.

Công tác tư tưởng đã tập trung giáo dục ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững lời thề ''Quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập'', tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền cách mạng và Mặt trận Việt Minh sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ độc lập tự do; cổ vũ nhân dân thực hiện ba nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương, Đảng bộ Quảng Bình chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền là: Tập trung vạch trần bản chất xâm lược của thực dân Pháp; làm tốt công tác chính trị tư tưởng để phân hóa kẻ thù, đấu tranh giữ vững lập trường của người đảng viên, người chiến sĩ cách mạng. Các hoạt động tuyên truyền diễn ra sôi nổi, phong phú, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, tinh thần yêu nước của nhân dân. Cùng với việc tuyên truyền phong trào tăng gia sản xuất, công tác tuyên truyền cũng đã tập trung vận động nhân dân trong tỉnh hưởng ứng Thư gửi đồng bào toàn quốc ra sức cứu đói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cứ mười ngày nhịn ăn một bữa để lấy gạo cứu đói”, phong trào tiết kiệm xây dựng “Quỹ cứu tế”, “Hũ gạo cứu đói” được nhân dân hưởng ứng.
Từ ngày giành chính quyền về tay nhân dân cho đến đầu tháng 3 năm 1947, Đảng bộ Quảng Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, hoàn thành tốt những nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra. Lực lượng làm công tác tuyên truyền của các tổ chức đảng dần dần được hình thành, góp phần đắc lực vào công tác chuẩn bị của quân và dân Quảng Bình, chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ với niềm tin tất thắng.

2. Công tác tuyên giáo động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ kháng chiến (1947-1950)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch (19/12/1946) thực hiện đường lối kháng chiến đúng đắn do Đảng ta vạch ra, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình cùng cả nước đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Về công tác tuyên truyền, hội nghị đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục quán triệt đường lối kháng chiến do Đảng ta vạch ra. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Tuyên truyền kháng chiến. Ban Tuyên truyền có nhiệm vụ lãnh đạo thông tin và tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục đường lối trong thời kỳ kháng chiến. Ban Tuyên truyền kháng chiến chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đình Chuyên, Bí thư Tỉnh uỷ phụ trách.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược những năm 1947-1950 ở Quảng Bình đã thu được những thắng lợi đáng kể. Những thắng lợi đó không tách rời sự lãnh đạo của Đảng bộ, trong đó công tác tuyên giáo đóng vai trò quan trọng. Công tác tuyên giáo giai đoạn này đã góp phần biến chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ thành sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ kháng chiến sang nhiệm vụ mới, nhiệm vụ cấp bách "đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi" mà Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) đã đề ra.

3. Công tác tuyên giáo thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh kháng chiến kiến quốc (1950-1954)

Năm 1950, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn. Ta càng đánh càng mạnh, chính quyền nhân dân càng thêm vững chắc, tinh thần quân và dân càng cao, các lực lượng hòa bình và dân chủ thế giới càng ủng hộ.

Trải qua quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp, từ tổ chức có tên gọi là Ban Tuyên truyền, rồi Ban Huấn học đến Ban Tuyên văn - Giáo huấn, cơ quan phụ trách công tác tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh đã làm tròn nhiệm vụ trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và công tác xây dựng Đảng, góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh nhà. Sức mạnh về chính trị tư tưởng và tinh thần, mặt ưu thế tuyệt đối của quân và dân ta so với địch là kết quả của quá trình tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thắng lợi của Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược khẳng định vai trò to lớn của công tác chính trị tư tưởng trong việc tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo nên sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa đến thắng lợi vẻ vang.

Chương 3
CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO THỜI KỲ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954-1975)
1. Công tác tuyên giáo thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa (1954-1960)

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, cách mạng nước ta bước vào thời kỳ mới. Đất nước tạm thời chia làm hai miền, có hai chế độ chính trị khác nhau. Trong công tác tư tưởng phải đặt vấn đề “thống nhất tư tưởng" lên hàng đầu; phải nêu cao kết quả thắng lợi của ta và phải làm cho toàn đảng, toàn quân, toàn dân nhận rõ tình hình và nhiệm vụ mới, nhận rõ tính chất và nội dung thay đổi của nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là công tác then chốt, là một việc rất quan trọng, có tác dụng quyết định những thắng lợi của ta trong giai đoạn tới.

Trong 6 năm (1954-1960) lãnh đạo kháng chiến, phát triển kinh tế - văn hóa, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã có những cố gắng vượt bậc. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Trung ương giao đều đạt và vượt; các kế hoạch sản xuất vụ chiêm, vụ mùa của tỉnh đều vượt cả diện tích, năng suất và tổng sản lượng. Đó là kết quả của một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó, những cán bộ của Ban Tuyên văn - Giáo huấn góp phần không nhỏ trong việc tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp về nội dung, phương pháp, kế hoạch thực hiện trên phương diện giáo dục, động viên, tuyên truyền, giác ngộ chính trị tư tưởng cho các tầng lớp quần chúng nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ. Với thắng lợi đã đạt được, lần đầu tiên sau ngày hòa hình lập lại, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình rất vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và công nhận tỉnh thanh toán nạn mù chữ.

2. Tuyên truyền, động viên toàn dân đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai (1961-1965)

Năm 1961, cách mạng miền Bắc chuyển sang giai đoạn mới, lấy nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm, do đó công tác xây dựng Đảng phải được tăng cường để đáp ứng và phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của cách mạng.

Công tác chính trị tư tưởng trong thời kỳ 1961-1965 đã góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động cải tạo xã hội chủ nghĩa; thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt quê hương, quốc phòng, an ninh cũng được củng cố. Quan hệ sản xuất từng bước được xác lập, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng một bước đáng kể. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, làm cho mọi người phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là cơ sở, là tiềm lực để Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình vững vàng bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

3. Giáo dục, động viên toàn dân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, ra sức chi viện cho miền Nam đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-1975)

Năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ chuyển sang giai đoạn quyết liệt. Ở miền Bắc, cuộc chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ không bẻ gãy được ý chí và quyết tâm kháng chiến của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, không ngăn được sự chi viện của miền Bắc cho miền Nam. Đế quốc Mỹ thực hiện một chiến lược chiến tranh mới ở miền Nam Việt Nam thay cho chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đã thất bại.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối chống Mỹ cứu nước, tạo nên sự nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, động viên mọi người phát huy chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cảnh giác với những thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trong bất kỳ tình huống nào; làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đảng viên về đạo đức, phẩm chất cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hy sinh qua các cuộc vận động, nâng cao chất lượng đảng viên, học tập đạo đức phẩm chất cách mạng, qua việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh uỷ. Thành tích nổi bật nhất về công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại, chống Mỹ cứu nước ở Quảng Bình là đã tạo nên trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sự nhất trí cao về chính trị và tinh thần, muôn người như một, cùng một tiếng nói, một tâm trí, một chí khí căm thù, cùng quyết tâm đánh bại đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thành tích ấy là công lao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của các cấp uỷ, của toàn Đảng bộ, trong đó có sự đóng góp to lớn và đầy hiệu quả của đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng, của các ngành, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

Trong suốt chặng đường gần một phần tư thế kỷ kể từ khi đế quốc Mỹ trắng trợn can thiệp vào Việt Nam cho đến ngày nhân dân ta thực hiện trọn vẹn lời dạy của Hồ Chủ tịch “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”, Đảng bộ Quảng Bình đã lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chịu đựng nhiều thử thách hy sinh, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Trung ương Đảng và Chính phủ giao cho. Suốt chặng đường lịch sử đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng như Ban Tuyên giáo ở các huyện, thị ủy và các ban, ngành đã phấn đấu và trưởng thành với phong trào cách mạng của quần chúng. Quan hệ sản xuất mới được xác lập, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, dân tin Đảng, một lòng theo Đảng xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước. Tám năm chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy trong việc giáo dục bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, quyết chiến đấu và sản xuất, Ban Tuyên giáo đã tổng kết đúc rút kinh nghiệm nhân điển hình trở thành phong trào thi đua yêu nước nổi tiếng, có phong trào trở thành mẫu hình của toàn quốc, được toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ghi nhận như phong trào thi đua “Hai giỏi”, phong trào “Thi đua đánh thắng trận đầu”, “nhằm thẳng quân thù mà bắn”, phong trào “xe chưa qua nhà không tiếc”, phong trào “tiếng hát át tiếng bom”, đặc biệt là phong trào vận động quần chúng với phương châm “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” được Hồ Chủ tịch biểu dương tại hội nghị bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp huyện toàn quốc.

Chặng đường hơn 20 năm (1954-1975) đã đi qua, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng luôn phấn đấu không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng bộ giao phó. Chính nhờ quán triệt và nhận thức sâu sắc đường lối chung của Đảng, biết phân tích và vận dụng sáng tạo, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Quảng Bình, mà những cán bộ làm công tác Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy nhiều chủ trương xác đáng để lãnh đạo tư tưởng đảng viên và quần chúng vượt qua những điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và chiến tranh ác liệt, phát huy chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, quán triệt tư tưởng tiến công, xả thân vì sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Năm tháng sẽ qua đi nhưng những thế hệ con cháu chắc không thể quên ở Quảng Bình đã có một thời, công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục thực sự là một mặt trận chiến đấu; đội ngũ làm công tác tư tưởng chính trị, làm công tác tuyên truyền, giáo dục cũng là một đội quân xung trận diệt thù.
Chương 4

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC, THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI, CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (1975-2010)
1. Công tác tuyên giáo với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng Đảng sau ngày đất nước thống nhất (1975-1976)

Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giành độc lập, thống nhất, cả nước chuyển sang thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhân dân Quảng Bình vô cùng phấn khởi và tự hào đã góp phần cùng nhân dân cả nước kết thúc thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua chưa đầy một năm (từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 4 năm 1976), công tác tuyên giáo của Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên giáo góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Bình vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Những kết quả ấy là cơ sở cho công tác tuyên giáo khi tỉnh Quảng Bình trở thành một bộ phận của tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất.
2. Công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1976-1986)

Tháng 4 năm 1976, thực hiện Nghị quyết 245 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên.

Trải qua 10 năm (1976-1986) tích cực công tác trong hoàn cảnh đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, Ban Tuyên huấn các cấp đã biết phát huy những thuận lợi, từng bước vượt qua khó khăn gay gắt về đời sống, điều kiện và phương tiện làm việc, cố gắng nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Với những truyền thống tốt đẹp được xây dựng từ những năm 1930, Ban Tuyên huấn các cấp từ trong khó khăn, gian khổ, không chỉ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó mà còn không ngừng phát huy được vai trò, tác dụng của một cơ quan chuyên trách tham mưu về chính trị tư tưởng đối với đảng bộ địa phương.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh và những thành tích đã giành được những năm 1976-1986, Ban Tuyên huấn các cấp phấn khởi, tin tưởng bước vào thời kỳ đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

3. Công tác tuyên giáo những năm đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986-1989)
Có thể nói, để làm tốt công tác tư tưởng trong thời gian chuẩn bị chia tách tỉnh Bình Trị Thiên, ngành Tuyên giáo đã huy động toàn bộ nguồn lực để cùng một lúc giải quyết nhiều nhiệm vụ chung cho toàn bộ địa bàn tỉnh, vừa chuẩn bị cả nguồn lực vật chất, tinh thần và tư tưởng đảm bảo cho công tác Tuyên giáo hoạt động liên tục, không gián đoạn trong suốt thời kỳ chia tách tỉnh Bình Trị Thiên và tái lập 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường vụ Tỉnh ủy, sự đồng lòng, đồng sức của cả hệ thống tuyên giáo nên trong suốt thời gian diễn ra quá trình chia tách để cơ cấu lại hệ thống chính trị trong các tỉnh mới tái lập, tình hình công tác tư tưởng vẫn ổn định. Mặc dù có những biến động về vị trí công tác, đời sống, sinh hoạt, nơi ăn, chốn ở với bao khó khăn chồng chất nhưng ý thức chính trị, tinh thần, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn luôn vững vàng, kiên định. Có được kết quả như vậy chính là nhờ làm tốt công tác tư tưởng, trong đó vai trò ngành tuyên giáo có ý nghĩa quyết định.

4. Công tác tuyên giáo thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (1989-2010)

Thực hiện Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI và Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII (kỳ họp thứ 5) về việc chia tách tỉnh Bình Trị Thiên, thành lập 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, ngày 01 tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Bình chính thức được tái thành lập với địa giới hành chính cũ từ trước năm 1975.

Nhiệm vụ công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo (nhiệm kỳ 2001-2005) khá nặng nề và phức tạp nhưng toàn ngành đã chủ động, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy và hướng dẫn của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Ban Khoa giáo Trung ương, Viện Lịch sử Đảng tham mưu cho Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện kịp thời sát đúng các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo, nâng vị thế công tác tuyên giáo ngày càng cao hơn trong xã hội. Hoạt động của công tác tuyên giáo đã góp phần tích cực làm cho tình hình tư tưởng trong Đảng bộ và nhân dân ổn định, tin tưởng, phấn khởi, xu hướng tích cực vẫn là cơ bản, là yếu tố quyết định chiều hướng phát triển. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo giai đoạn này vẫn còn những tồn tại và hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nơi còn nặng hình thức. Một số tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chưa thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng cộng sản cho lớp trẻ. Vai trò lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác khoa giáo chưa được coi trọng đúng mức, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; Việc nắm bắt diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội có lúc thiếu kịp thời, chưa đầy đủ. Hoạt động tuyên truyền miệng, tổ chức hội nghị báo cáo viên ở cơ sở chưa được duy trì thường xuyên; một số báo cáo viên hoạt động chưa tích cực và hiệu quả còn hạn chế.

Nhận thức được những mặt hạn chế, trong thời gian này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, từng bước sửa chữa khuyết điểm, khắc phục dần những hạn chế, yếu kém.

Bước sang giai đoạn 2006-2010, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp; với xu thế hòa nhập kinh tế quốc tế;  kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là thời kỳ Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Quảng Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Những kết quả đã đạt được trong 5 năm (2006-2010) trước hết là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, của đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng đã tích cực tham mưu cho Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hoạt động công tác tuyên giáo.

Bên cạnh những thành tựu và nỗ lực để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên giáo, góp phần thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng của Đảng, công tác tuyên giáo cũng còn những hạn chế nhất định. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã nhận định: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân chậm đổi mới phương pháp, tính chiến đấu và hiệu quả chưa cao. Việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhiều nơi thiếu sáng tạo, chưa kịp thời. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, nhất là trong thế hệ trẻ chưa thường xuyên, thiếu chiều sâu và chưa phù hợp với từng đối tượng. Một số cấp ủy chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt chưa kịp thời diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội; công tác dự báo tình hình còn hạn chế, vì vậy, khi có sự việc phức tạp nảy sinh xử lý còn bị động, lúng túng. Chưa khắc phục triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại; một bộ phận cán bộ, đảng viên nói chưa đi đôi với làm, thiếu năng động sáng tạo.

Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở một số địa phương, đơn vị chưa có chiều sâu; chưa tạo được chuyển biến thật sự trong nhận thức và hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chưa trở thành hành động tự giác và phong trào rộng lớn trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến một số nơi còn hạn chế.

Tiến trình phát triển của công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kể từ khi tái lập tỉnh đến nay là một bằng chứng hùng hồn minh chứng sự trưởng thành toàn diện của hệ thống tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Tuy vẫn còn có những hạn chế nhưng những thành công và đóng góp của ngành tuyên giáo cho công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, nâng cao nhận thức và giáo dục lý tưởng cách mạng, cổ vũ tinh thần yêu nước đã góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình thực hiện sự nghiệp đổi trên quê hương Quảng Bình đạt những thành tựu rất cơ bản.

TỔNG KẾT NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM LỊCH SỬ
Trong suốt 80 năm qua, công tác tuyên giáo luôn gắn liền với quá trình ra đời và hoạt động của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Công tác Tuyên giáo thực sự góp phần xứng đáng vào việc hoàn thành những nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn. Từ thực tiễn 80 năm hoạt động, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đúc rút được những bài học kinh nghiệm quý báu có ý nghĩa to lớn về vai trò lãnh đạo và phương thức hoạt động lĩnh vực công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ, đó là:

Một là, phải nắm vững và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng để vận dụng sáng tạo trong thực tiễn cuộc sống, góp phần giữ vững niềm tin trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Hai là, thường xuyên bám sát thực tiễn, chủ động nắm bắt diễn biến tình hình nhân dân, định hướng tư tưởng đúng và kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp và trong các bước ngoặt của sự nghiệp cách mạng.

Ba là, giữ vững và phát huy thế chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là chính; giữa biểu dương và phê bình xem đây là một trong những hình thức giáo dục có hiệu quả.

Bốn là, quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân là gốc của một nước, nước lấy dân làm gốc", công tác tuyên giáo đã đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công nông, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cộng sản, vào thắng lợi ngày mai của Đảng, của dân tộc.
Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên giáo.

Sáu là, luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ chuyên môn và  năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao.

KẾT LUẬN
Trong toàn bộ hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị, là phương tiện rất hiệu quả trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của công tác tư tưởng nên ngay sau khi ra đời, Đảng bộ Quảng Bình luôn coi trọng công tác tuyên giáo và vận dụng công tác tuyên giáo vào hoàn cảnh thực tiễn của tỉnh để lãnh đạo phong trào cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chặng đường lịch sử, truyền thống vẻ vang trong 80 năm qua (1930-2010), ngành Tuyên giáo Quảng Bình đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của cấp ủy giao. Đội ngũ các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo trong tỉnh ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Dạn dày trong đấu tranh cách mạng và trong hoạt động thực tiễn của phong trào quần chúng, hết lớp này đến lớp khác, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Bình luôn luôn là lớp người đi trước và đi cùng với phong trào cách mạng ở các địa phương, cơ sở, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Từ những năm 1930 đến năm 1945, qua nhiều thăng trầm của lịch sử, công tác tuyên truyền, cổ động và vận động cách mạng của Đảng bộ Quảng Bình luôn luôn được chú trọng.

Trong những năm 1930-1931, 1932-1935, công tác tuyên truyền của Đảng bộ đã diễn ra với nhiều hình thức và đóng vai trò to lớn trong việc phổ biến đường lối cách mạng của Đảng, động viên các tầng lớp nhân dân tự lực vùng lên đấu tranh, giữ vững phong trào cách mạng.

Thời kỳ 1936-1939, những người làm công tác cổ động, tuyên truyền dựa vào những chủ trương mới của Đảng vận động nhân dân hưởng ứng cao trào đòi dân sinh - dân chủ. Hoạt động tuyên truyền diễn ra với nhiều hình thức như diễn thuyết, phát hành báo, in và rải truyền đơn, lưu hành và vận động đọc sách báo cách mạng và tiến bộ.

Thời kỳ 1939-1945 là giai đoạn đầy cam go và thử thách đối với công tác tư tưởng và những người làm công tác tư tưởng, khi kẻ thù tiến hành nhiều đợt khủng bố lớn, phong trào cách mạng gặp vô vàn khó khăn. Nhưng nhờ bám sát nội dung các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác tuyên truyền đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự thắng lợi của cách mạng, tham gia hoạt động và ủng hộ cách mạng, che giấu và bảo vệ cán bộ; các hình thức tuyên truyền như phát hành báo, rải truyền đơn, lưu hành sách báo tiến bộ vẫn được duy trì, từng bước tập hợp và tổ chức quần chúng thành lực lượng cách mạng ngày một lớn mạnh.

Những cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng đã bám sát cơ sở, bám sát quần chúng, bám sát địa bàn, phát huy cao độ vai trò của các hình thức tuyên truyền, cổ động, tập trung vào nội dung chuyển hướng chiến lược cách mạng, tập trung sức mạnh toàn dân tộc vào nhiệm vụ phản đế, giành độc lập dân tộc mà đỉnh cao là cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Thời kỳ trực tiếp đấu tranh giành chính quyền, công tác tuyên truyền đã dựa vào Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng về “Nhật -  Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, đề ra những biện pháp, chủ trương hợp lý, sáng tạo để vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), hệ thống ngành Tuyên giáo Quảng Bình từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức. Năm 1948, Ban Tuyên huấn các cấp được thành lập với tư cách là cơ quan tham mưu và là lực lượng xung kích trên lĩnh vực tư tưởng. Thời kỳ đầu, sau Cách mạng tháng Tám, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, vận động toàn dân đấu tranh bảo vệ chính quyền, giữ vững thành quả cách mạng, chuẩn bị tư tưởng chống giặc ngoại xâm với khẩu hiệu “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, “Tuần lễ vàng” xây dựng nền tài chính quốc gia, “Tuần lễ đồng” huy động tài lực của nhân dân vào công cuộc quốc phòng, phong trào “Nam tiến”, phong trào bình dân học vụ... đã cuốn hút đông đảo quần chúng ở các địa phương trong tỉnh tham gia. Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của Hồ Chủ tịch (19/12/1946), công tác tuyên giáo đã tập trung cho nhiệm vụ vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, động viên toàn dân kháng chiến với phương châm “Toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh”, phục vụ nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân toàn tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách, vừa xây dựng vùng tự do vững mạnh, cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến, vừa đánh địch ở vùng bị chiếm, góp phần kìm hãm quân địch, không cho chúng mở rộng vùng chiếm đóng và tiêu hao sinh lực của địch.

Thời kỳ này, công tác tuyên giáo đã kiên trì, bền bỉ tuyên truyền giáo dục, làm cho cán bộ, nhân dân ngày càng thông suốt đường lối kháng chiến, phát huy cao độ lòng yêu nước, nâng cao lòng căm thù giặc, khí phách quật cường của dân tộc, của quê hương tích cực tham gia kháng chiến; đồng thời phê phán những khuynh hướng lệch lạc, tư tưởng bi quan, dao động, ngại hy sinh, ngại kháng chiến lâu dài... Sau thắng lợi của cao trào “Quảng Bình quật khởi”, công tác tuyên truyền cổ động đã bám sát cơ sở, đi vào từng nhà, từng người, gắn tuyên truyền đường lối kháng chiến với cổ động thực hiện những nhiệm vụ cụ thể ở từng địa phương. Công tác tuyên giáo đã kịp thời phát hiện những điển hình kháng chiến và kiến quốc, cổ động phong trào thi đua yêu nước, thi đua tăng gia sản xuất, thi đua giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ... góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào sự tất thắng của cuộc kháng chiến. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, công tác tuyên giáo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục tạo nên sức mạnh tổng hợp, tạo nên sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên phủ “chấn động địa cầu”.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975), ngành Tuyên giáo Quảng Bình đã động viên, cổ vũ nhân dân ra sức khôi phục và phát triển kinh tế, đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ và tay sai. Hoạt động công tác tư tưởng của Đảng bộ đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tư tưởng của toàn Đảng và hệ thống chính trị, động viên mọi người hăng hái đẩy mạnh công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa sai sau cải cách ruộng đất; vạch trần âm mưu của Mỹ - Diệm dụ dỗ, cưỡng ép đồng bào công giáo di cư vào Nam...; vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia phong trào hợp tác hóa, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội...; khơi dậy và cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước: “Gió Đại Phong”, “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc, đường chưa thông không tiếc máu xương”... động viên lớp lớp thanh niên trong tỉnh tòng quân đánh giặc. Khi giặc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, công tác tư tưởng đã đi sâu phát động tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược với “tay cày, tay súng”, “tiếng hát át tiếng bom”, “nhằm thẳng quân thù mà bắn” kiên quyết đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, xây dựng tiềm lực mọi mặt của hậu phương, bảo đảm mạch máu giao thông vận tải thông suốt, chi viện hết lòng cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước đánh bại kẻ thù. Chính những hoạt động tuyên truyền, giáo dục đầy sáng tạo và hiệu quả này đã thổi bùng ngọn lửa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân trong tỉnh cùng với cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế với hai nước bạn Lào và Campuchia.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo (1975-2010), công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống Quảng Bình “Hai giỏi”, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy ý chí tự lực, tự cường gắn với mở rộng đoàn kết quốc tế, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đặc biệt là sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cực kỳ phức tạp. Trong hoàn cảnh đó, từ thực tiễn cuộc sống, Đảng đã đề ra đường lối đổi mới với cơ chế chính sách đúng đắn. Việc hợp nhất các ban: Ban Tuyên huấn, Ban Khoa giáo và Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng thành Ban Tuyên giáo và sử dụng nhiều hình thức, nhiều biện pháp, nhiều kênh thông tin, tuyên truyền, giáo dục trong các binh chủng đã tạo nên sức mạnh tổng hợp có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng. Tuy nhiên có thể nói, đây là thời kỳ khó khăn của công tác tuyên giáo nhưng ngành đã gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào. Niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng đã được giữ vững và không ngừng củng cố; công tác tư tưởng đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm, làm rõ hơn vị trí, chức năng và nhiệm vụ của ngành. Ban Tuyên giáo với chức năng là cơ quan tham mưu đã thực hiện tốt chủ trương đổi mới của Đảng, góp phần vào những thành tựu chung trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng của địa phương.

Trải qua 80 năm (1930-2010) xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo Quảng Bình đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng. Tích cực tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh khắc phục những quan điểm, nhận thức lệch lạc. Mơ hồ, dao động, những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, củng cố sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ.

Nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp, cống hiến của ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Từ ban đầu chưa có bộ máy tổ chức, chỉ có một vài đồng chí được phân công phụ trách, điều kiện hoạt động vô cùng khó khăn, kẻ thù đánh phá gắt gao, khốc liệt đến lúc bộ máy được hình thành từ tỉnh xuống cơ sở, đội ngũ cán bộ ngày càng đông đảo và được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chức năng, nhiệm vụ được xác định rõ hơn, bao gồm nhiều binh chủng, nhiều kênh với những phương tiện ngày càng hiện đại… đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong xã hội nói chung, trong công tác xây dựng Đảng nói riêng.

80 năm qua, các thế hệ làm công tác tuyên giáo tỉnh Quảng Bình luôn luôn tin tưởng, vững bước phấn đấu theo con đường cách mạng của Đảng, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần tô thắm trang sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. Quá trình đó đã hình thành nên truyền thống của ngành: Trung thành, đoàn kết, tận tụy, đổi mới và sáng tạo. Truyền thống đó là niềm tự hào, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp, các ngành là động lực để đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo tiếp tục vững vàng trước khó khăn, thử thách, kiên định lập trường tư tưởng trước những biến động của tình hình chính trị thế giới, khu vực; nỗ lực rèn luyện, nghiên cứu, học tập trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới.
Ngày nay, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có bước phát triển về số lượng và chất lượng, lực lượng và binh chủng, có điều kiện và phương tiện hoạt động. Công tác tuyên giáo ngày càng được đổi mới cả về hình thức, phương pháp tiến hành và các phương tiện tham gia, thông tin kịp thời tình hình chính trị, thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh góp phần làm rõ thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn để dự báo kịp thời và định hướng dư luận xã hội; khơi dậy và phát huy truyền thống “Quảng Bình quật khởi”, “Quảng Bình hai giỏi” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Càng tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành, của Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo càng nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề, cao cả và vẻ vang, nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh và thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
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